
Ban Thủ quỹ OK

Stt Nội dung giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

6,764,770

1 2017.01.02 (03:37:53) 이체 ＫＨＯＮＧＴＥ 10,000 0 6,774,770

2 2017.01.02 (21:37:12) 인터넷 판티타오 20,000 0 6,794,770

3 2017.01.02 (21:41:42) 인터넷 이홍한 10,000 0 6,804,770

4 2017.01.04 (09:01:08) 타행자동 KEBTHUNGA 10,000 0 6,814,770

5 2017.01.04 (13:40:45) 모바일 Ｄａｎｇ  Ｔ  Ｍａｔ 500,000 0 7,314,770

6 2017.01.04 (14:30:39) 타행ＣＤ ＶＯ  ＴＨ농협 30,000 0 7,344,770
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7 2017.01.06 (16:31:16) 타행ＣＤ 김은희    국민 50,000 0 7,394,770

8 2017.01.06 (17:04:20) ＣＤ 정지영 20,000 0 7,414,770

9 2017.01.06 (17:46:33) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 30,000 0 7,444,770

10 2017.01.06 (19:57:42) 타행ＣＤ 김태희    농협 50,000 0 7,494,770

11 2017.01.07 (17:22:51) 인터넷 한동환 50,000 0 7,544,770

12 2017.01.07 (18:32:25) 인터넷 이지혜 50,000 0 7,594,770

13 2017.01.07 (23:25:04) 인터넷 ｔｒａ마산 50,000 0 7,644,770

14 2017.01.09 (18:50:24) ＣＤ 가희영 30,000 0 7,674,770

15 2017.01.09 (19:54:31) 타행ＣＤ 윤재희    국민 20,000 0 7,694,770

16 2017.01.10 (12:21:08) 수수료 Phí tin nhắn 0 1,800 7,692,970

17 2017.01.10 (21:05:44) 타행ＣＤ ＨＵＹＮＨ국민 20,000 0 7,712,970

18 2017.01.12 (21:10:37) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 40,000 0 7,752,970

19 2017.01.15 (11:13:51) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 20,000 0 7,772,970

20 2017.01.15 (11:22:20) 타행ＣＤ ＰＨＡＭ  농협 20,000 0 7,792,970

21 2017.01.15 (17:35:28) 인터넷 떠이린 30,000 0 7,822,970

22 2017.01.22 (11:01:47) 모바일 Ｑｕｏｃ  Ｈｏａｎｇ 120,000 0 7,942,970

23 2017.01.24 (11:35:01) 타행ＣＤ 도티꾸옌  기업 120,000 0 8,062,970

24 2017.01.24 (15:44:35) 타행ＣＤ 원오도량  농협 300,000 0 8,362,970

25 2017.01.27 (08:00:26) 타행ＣＤ ＨＯＡＮＧ하나 30,000 0 8,392,970

26 2017.01.28 (14:46:05) 타행ＣＤ ＮＧＵＹＥ국민 50,000 0 8,442,970



27 2017.01.28 (15:33:50) 타행ＣＤ 당탓키엠  기업 50,000 0 8,492,970

28 2017.01.31 (09:22:59) 타행자동 NGUYEN    VAN 10,000 0 8,502,970

29 2017.01.31 (13:22:32) 인터넷 황다혜 500,000 0 9,002,970

30 2017.01.31 (13:26:32) 인터넷 Dieunhan 300,000 0 9,302,970

31 2017.01.31 (15:08:37) 타행ＣＤ 고지혜    하나 30,000 0 9,332,970

32 2017.01.31 (23:02:12) 인터넷 Nhận 50% từ Quỹ Thành viên 459,101 0 9,792,071

3,029,101 1,800 9,792,071

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

1 2017.01.01 Tiền mặt Chị Mi 50,000 0

2 2017.01.03 스마트당행 원미진 (Hạnh Chân) 30,000 0

3 2017.01.12 CD우리은행 003-트란 (Thiện Định) 100,000 0

4 2017.01.18 Chuyển khoản 088-HATH Đàm Thị Huệ 10,000 0

5 2017.01.18 Chuyển khoản 088-HATH Hoa Hồng 30,000 0

6 2017.01.18 Chuyển khoản Diệu Châu 500,000 0

6 2017.01.29 Tiền mặt Huệ Thiên Chánh 50,000 0

7 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Phan Văn Thơ 30,000 0

8 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Vũ Thị Thanh Hằng 250,000 0

9 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Ẩn Danh 10,000 0

*Số tài khoản: 351-0875-8844-33              *Ngân hàng: 농협            *Chủ tài khoản: 원오도량

TỔNG CỘNG



10 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Phan Hồng Nguyên 50,000 0

11 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Ẩn Danh 10,000 0

12 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Huỳnh Thị Cam 50,000 0

13 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Tuyết Minh 15,000 0

14 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt
Hoàng Văn Quảng + Nguyễn Thị Hoa + Lê 

Quang Vinh
30,000 0

15 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Ẩn Danh 20,000 0

16 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Nguyễn Văn Khoa 10,000 0

17 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Vũ Văn Thập + Phạm Thị Tuyết Thu 40,000 0

18 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt 유처스님 200,000 0

19 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Thuần 20,000 0

20 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Trinh 진영 50,000 0

21 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Vũ Thanh Việt 30,000 0

22 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Nguyễn Thị Bích Nhiên 50,000 0

23 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Nguyễn Thị Ngọc Diễm 30,000 0

24 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Phạm Việt Đức 100,000 0

25 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Phạm Trung Dũng 30,000 0

26 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Nguyễn Thiên Tân 50,000 0

27 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Ẩn Danh 30,000 0

28 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Ẩn Danh 10,000 0



29 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt

Heo đất (2,151,000won) + 덕진 스님 (Sư Trụ Trì 

chùa 정토사 >>> 2,000,000won) + Đức Từ Hòa 

(500,000won)

4,651,000 0

30 Lễ Hội Cát Tường 2017 Tiền mặt Heo đất (Tiền xu) 1,588,792 0

31 2017/01/10 Phí tin nhắn 1,000

32 2017/01/25 김은혜 100,000 0

33 2017/01/31 이하선 50,000 0

8,274,792 1,000 8,273,792

Stt Ngày giao dịch Phương thức Nội dung Thu (KWR) Chi (KWR) Số dư (KWR)

1 2017-01-10 14:53:24 CC Phí tin nhắn 0 1,800 776,223

*Số tài khoản: 140-106059-04-012           *Ngân hàng: 기업            *Chủ tài khoản: 원오도량

4,600 18,842,086TỔNG CỘNG  3 SỔ 11,303,893

TỔNG CỘNG


